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Các học phần tiên quyết: Không
I. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN
	Số TT
	Họ và tên giảng viên tham gia giảng dạy học phần
	Nơi công tác
	Liên hệ

	
	
	
	Email 
	Số điện thoại

	1
	TS Nguyễn Quý Trọng
	Trường Đại học Luật Hà Nội
	trongltm@gmail.com
	0912346799

	2
	PGS.TS Vũ Thị Lan Anh
	Trường Đại học Luật Hà Nội
	Email: lananhlaw@yahoo.com.vn
	0936444150 

	3
	PGS.TS Nguyễn Viết Tý
	Trường Đại học Luật Hà Nội
	nguyenvietty1954@gmail.com
	0913524427

	4
	PGS.TS Nguyễn Thị Vân Anh
	Trường Đại học Luật Hà Nội
	ngvananhdhl@gmail.com
	0904038112

	5
	Nguyễn Thị Yến
	Trường Đại học Luật Hà Nội
	ntyenlaw@gmail.com
	0904545270

	6
	TS Trần Thị Bảo Ánh
	Trường Đại học Luật Hà Nội
	tranthibaoanh1973@gmail.com

	0912680219	

	7
	PGS.TS Trần Ngọc Dũng
	Trường Đại học Luật Hà Nội
	tndung12854@yahoo.com
	0913552418

	8
	TS Vũ Phương Đông
	Trường Đại học Luật Hà Nội
	vuphuongdonghlu@gmail.com

	0912037385



III. MÔ TẢ HỌC PHẦN
1. Mục tiêu của học phần
Về kiến thức:
- Nhận diện bản chất pháp lý về quản trị công ty, công ty cổ phần và những rủi ro pháp lý trong quản trị công ty. 
- Xác định rủi ro và áp dụng các biện pháp phòng, chống rủi ro pháp lý trong quản trị công ty. 
- Cơ chế quản trị công ty, công ty cổ phần và những bài học kinh nghiệm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị công ty trong nền kinh tế thị trường.  
Về kỹ năng:
 -Hình thành các kỹ năng nhận diện về bản chất pháp lý về quản trị công ty, công ty cổ phần và những rủi ro pháp lý trong quản trị công ty. 
-Có kĩ năng bình luận, đánh giá việc áp dụng pháp luật trong quản trị công ty, CTCP
-Nắm được kỹ năng xây dựng, hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả hoạt động của quản trị công ty, công ty cổ phần trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam. 
2. Nội dung giảng dạy của học phần
Chuyên đề 1: Tổng quan về quản trị nội bộ doanh nghiệp và pháp luật về quản trị nội bộ doanh nghiệp
2.1. Họ và tên giảng viên: 
1. PGS.TS Trần Ngọc Dũng   E-mail: tndung12854@yahoo.com  Điện thoại: 0913552418
2. TS Nguyễn Phương Đông  E- mail: vuphuongdonghlu@gmail.comĐiện thoại: 0912037385
2.2. Nội dung giảng dạy:
2.2.1. Nhận diện quản trị công ty
2.2.2. Pháp luật về quản trị công ty
2.2.3. Cơ chế quản trị công ty
2.2.4. Xây dựng mô hình quản trị công ty hiệu quả trong nền kinh tế thị trường
2.3. Tài liệu tham khảo:
* Tài liệu tham khảo bắt buộc: 
- Nguyễn Viết Tý, Nguyễn Thị Dung (2018): “Giáo trình Luật Thương mại Việt Nam”, Tập 1, Nxb Tư pháp. 
- Nguyễn Quý Trọng (chủ nhiệm đề tài): “Pháp luật về bảo đảm thương mại công bằng của Việt Nam”, đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường /Trường Đại học Luật Hà Nội, 2016
- TS. Phạm Duy Nghĩa. Chuyên khảo Luật kinh tế. NXB. Đại học quốc gia Hà Nội, 2004. 
- Nguyễn Thị Vân Anh (chủ biên): “Giáo trình Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” , Nxb Công an Nhân dân, 2014 
- Bùi Ngọc Cường (2004), Một số vấn đề về quyền tự do kinh doanh trong pháp luật kinh tế hiện hành ở Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
- Friedrich Kuebler & Juergen Simon, Mấy vấn đề pháp luật kinh tế Cộng hoà Liên bang Đức, Nxb. Pháp lí, Hà Nội, 1992.
- Trường Đại học Luật Hà Nội, Chuyên đề “Pháp luật doanh nghiệp Việt Nam - Những vấn đề cần hoàn thiện”, Tạp chí luật học, số 9/2010
- Bùi Xuân Hải (2012), Lý luận và mô hình quản trị công ty ở nước ngoài và vấnđề tiếp nhận vào Việt Nam, Tạp chí Nhà nước và pháp luật, số 5/2012. Hà Nội.
- Nguyễn Việt Khoa (2014), Mua bán, sáp nhập doanh nghiệp vàảnh hưởng của chúngđến quản trị công ty. Tạp chí Nhà nước và pháp luật, số 2/2014
* Tài liệu tham khảo tự chọn: 
- Thomast J.Peter, Robert H.Waterman JR. (1992), Kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp- Đi tìm sự tuyệt hảo - Những bài học rút ra từ các công ty được quản lý tốt nhất của Mỹ, NXB. TP. Hồ Chí Minh   
-  Economides Spyros: “The economic factor in international relations”, London :I.B. Tauris,2001
- Simon Lester, Simon: “World trade law : texts, materials and commentary” Oxford :Hart,2012
- Abbott,Frederick M: “ International intellectual property in an integrated world economy” New York :Wolters Kluwer,2015 
- Nguyễn Thị Vân Anh (chủ nhiệm đề tài): “Tăng cường năng lực các thiết chế thực thi pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở Việt Nam”, đề tài khoa học cấp bộ /Bộ Tư pháp, Hà Nội 2014. 
- Nguyễn Thị Thu Hà (chủ nhiệm đề tài) (2017): “Cơ chế bảo đảm quyền con người, quyền cơ bản của công dân trong tố tụng dân sự theo yêu cầu cải cách tư pháp và thi hành Hiến pháp năm 2013 :đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường, Trường Đại học Luật Hà Nội.  
- Trần Công Thanh  (chủ biên) (2017): “Xúc tiến hội nhập kinh tế Cộng đồng ASEAN”, Nxb Thông tin và Truyền Thông
- Hoàng Thị Phương Thảo (chủ biên) (2016): “Thương mại điện tử “, Nxb Lao động
- Nguyễn Hoài Thu (2016): “Quyền sở hữu tài sản trong công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014”, luận văn thạc sĩ luật học; người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Qúy Trọng hướng dẫn
- Trường Đại học Luật Hà Nội, Pháp luật Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế và phát triển bền vững, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, 2009. 
- Bountem Bouasyphan (2017): “Chế tài phạt vi phạm hợp đồng trong lĩnh vực thương mại theo pháp luật của Lào và kinh nghiệm của pháp luật Việt Nam”, luận văn thạc sĩ luật học, người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Yến 
Chuyên đề 2: Kiểm soát các rủi ro pháp lý trong quản trị nội bộ doanh nghiệp
2.1. Họ và tên giảng viên:   
1. PGS.TS Nguyễn Thị Vân Anh Email: ngvananhdhl@gmail.comĐiện thoại: 0904038112 
2. TS Nguyễn Thị Yến   E-mail:  ntyenlaw@gmail.comĐiện thoại: 0904545270
2.2. Nội dung giảng dạy: 
2.2.1. Nhận diện rủi ro pháp lý trong QTDN
2.2.2. Nguyên nhân và hậu quả của các rủi ro pháp lý trong QTDN
2.2.3. Các biện pháp kiểm soát rủi ro pháp lý trong QTDN
2.3. Tài liệu tham khảo:
* Tài liệu tham khảo bắt buộc: 
- Nguyễn Viết Tý, Nguyễn Thị Dung (2018): “Giáo trình Luật Thương mại Việt Nam”, Tập 1, Nxb Tư pháp. 
- TS. Phạm Duy Nghĩa. Chuyên khảo Luật kinh tế. NXB. Đại học quốc gia Hà Nội, 2004. 
- Friedrich Kuebler & Juergen Simon, Mấy vấn đề pháp luật kinh tế Cộng hoà Liên bang Đức, Nxb. Pháp lí, Hà Nội, 1992.
- Trường Đại học Luật Hà Nội, Chuyên đề “Pháp luật doanh nghiệp Việt Nam - Những vấn đề cần hoàn thiện”, Tạp chí luật học, số 9/2010
- TS Nguyễn Quý Trọng: “Thách thức trong quản trị công ty cổ phần ở Việt Nam – từ lí thuyết đến thực tiễn áp dụng”, tạp chí Luật học, số 2/2014
- Lê Văn Huy (2017): “Hạn chế cạnh tranh thông qua chỉ định thầu từ thực tiễn tại Tổng công ty Viễn thông Mobifone hiện nay”, luận văn thạc sĩ luật học, người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Như Phát 
- Trần Thị Thu Thảo (2017): “Quy chế pháp lý về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và thực tiễn áp dụng”, luận văn thạc sĩ luật học, người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Vũ Thị Lan Anh
- Lê Vũ Nam (chủ biên) (2017): “Pháp luật về quản trị công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam” , Nxb Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Kinh tế - Luật. 
* Tài liệu tham khảo tự chọn: 
- Simon Lester, Simon: “World trade law : texts, materials and commentary” Oxford :Hart,2012
- Abbott,Frederick M: “ International intellectual property in an integrated world economy” New York :Wolters Kluwer,2015 
- Huỳnh Thị Thúy Giang (chủ biên): “Giáo trình Quản trị chuỗi cung ứng “, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Khoa Kinh tế đối ngoại.
- Nguyễn Toàn Thắng (chủ nhiệm đề tài) (2017): “Nghiên cứu so sánh chế định doanh nghiệp xã hội trong hệ thống pháp luật của một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam “, đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường, 
- TS Nguyễn Quý Trọng: “Thách thức trong quản trị công ty cổ phần ở Việt Nam – từ lí thuyết đến thực tiễn áp dụng”, tạp chí Luật học, số 2/2014
- Phạm Thị Giang Thu (chủ nhiệm đề tài): “Pháp luật tài chính công Việt Nam - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện”, đề tài khoa học cấp Bộ /Bộ Tư pháp. Viện Khoa học Pháp lý, Hà Nội 2013. 
Chuyên đề 3: Áp dụng pháp luật trong quản trị nội bộ công ty cổ phần
2.1. Họ và tên giảng viên:    
1.PGSTS Vũ Thị Lan AnhEmail:  lananhlaw@yahoo.com.vnĐiện thoại: 0936444150 
2. TS Nguyễn Quý Trọng       E-mail: trongltm@gmail.com             Điện thaoij: 0912346799
2.2. Nội dung giảng dạy: 
2.2.1. Quản trị và quản trị nội bộ CTCP
2.2.2. Nguyên tắc áp dụng pháp luật trong quản trị nội bộ CTCP
2.2.3. Thực tiễn áp dụng pháp luật về quản trị nội bộ CTCP
2.2.4. Những giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật quản trị nội bộ CTCP ở Việt Nam
2.3. Tài liệu tham khảo:
* Tài liệu tham khảo bắt buộc: 
- Nguyễn Viết Tý, Nguyễn Thị Dung (2017): “Giáo trình Luật Thương mại Việt Nam”, Tập 2, Nxb Tư pháp. 
- TS. Phạm Duy Nghĩa. Chuyên khảo Luật kinh tế. NXB. Đại học quốc gia Hà Nội, 2004. 
- Nguyễn Thị Ánh Vân (chủ nhiệm đề tài): “Khái quát về Luật Hợp đồng so sánh và các xu hướng nghiên cứu so sánh Luật Hợp đồng trên thế giới. Nghiên cứu những quy định chung, sự tương đồng và khác biệt giữa các quy định chung trong Luật Hợp đồng của Anh, Pháp, Mỹ và Đức”, Hà Nội, 2014. 
- Trường Đại học Luật Hà Nội, Chuyên đề “Pháp luật doanh nghiệp Việt Nam - Những vấn đề cần hoàn thiện”, Tạp chí luật học, số 9/2010
- TS Nguyễn Quý Trọng: “Thách thức trong quản trị công ty cổ phần ở Việt Nam – từ lí thuyết đến thực tiễn áp dụng”, tạp chí Luật học, số 2/2014
* Tài liệu tham khảo tự chọn: 
- Rothgeb John M : “U.S. trade policy : balancing economic dreams and political realities” Washington, D.C. :CQ Press,c2001
- Simon Lester, Simon: “World trade law : texts, materials and commentary” Oxford :Hart,2012
- Trường Đại học Luật Hà Nội, Pháp luật Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế và phát triển bền vững, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, 2009. 
- Đặng Thanh Hoa (chủ biên) (2017): “Luật Tố tụng dân sự Việt Nam : tài liệu học tập”, Nxb Hồng Đức
- Friedrich Kuebler & Juergen Simon, Mấy vấn đề pháp luật kinh tế Cộng hoà Liên bang Đức, Nxb. Pháp lí, Hà Nội, 1992.
3. Hình thức tổ chức giảng dạy học phần

	Số TT
	Tên vấn đề/chuyên đề được giảng dạy trong học phần
	Lý thuyết
	Tự học
	Làm việc nhóm
	Thảo luận/thực hành
	Tổng số tiết giảng LT, TL

	1
	[bookmark: _Hlk520906720]Tổng quan về quản trị nội bộ doanh nghiệp và pháp luật về quản trị nội bộ doanh nghiệp
	4
	20
	3
	3 (6)
	10

	2
	[bookmark: _Hlk520906764]Kiểm soát các rủi ro pháp lý trong quản trị nội bộ doanh nghiệp
	4
	20
	3
	3 (6)
	10

	3
	Áp dụng pháp luật trong quản trị nội bộ công ty cổ phần
	4
	20
	3
	3 (6)
	10


4. Kiểm tra đánh giá học phần
4.1.Kiểm tra thường xuyên:
a) Hình thức kiểm tra, đánh giá:01 bài kiểm tra viết trên lớp.
b) Thang điểm đánh giá:thang điểm đánh giá là mười/10 
c) Trọng số điểm: 30%
4.2.Thi kết thúc học phần:       
a) Hình thức kiểm tra, đánh giá: Viết tiểu luận và thuyết trình tiểu luận.
b) Thang điểm đánh giá:thang điểm đánh giá là mười/10
c) Trọng số điểm: 70%
IV. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHI TIẾT CỦA HỌC PHẦN
1. Chuyên đề 1:Tổng quan về quản trị nội bộ doanh nghiệp và pháp luật về quản trị nội bộ doanh nghiệp
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	1.1. Nhận diện quản trị công ty
1.2. Pháp luật về quản trị công ty
1.3. Cơ chế quản trị công ty
[bookmark: _GoBack]1.4. Xây dựng mô hình quản trị công ty hiệu quả trong nền kinh tế thị trường
	· Giảng lý thuyết

	04

	Buổi 2
	1.1. Nhận diện quản trị công ty
1.2. Pháp luật về quản trị công ty

	- Thảo luận;
- Trao đổi các tình huống thực tế
	03

	Buổi 3
	1.1. Cơ chế quản trị công ty
1.2. Xây dựng mô hình quản trị công ty hiệu quả trong nền kinh tế thị trường
	- Thảo luận;
- Trao đổi các tình huống thực tế
	03



2. Chuyên đề 2: Kiểm soát các rủi ro pháp lý trong quản trị nội bộ doanh nghiệp
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	1.1. Nhận diện rủi ro pháp lý trong QTDN
1.2. Nguyên nhân và hậu quả của các rủi ro pháp lý trong QTDN
1.3. Các biện pháp kiểm soát rủi ro pháp lý trong QTDN 
	· Giảng lý thuyết

	04

	Buổi 2
	1.1. Nhận diện rủi ro pháp lý trong QTDN
1.2. Nguyên nhân và hậu quả của các rủi ro pháp lý trong QTDN
	- Thảo luận;
- Trao đổi các tình huống

	03

	Buổi 3
	1.1. Các biện pháp kiểm soát rủi ro pháp lý trong QTDN
	- Thảo luận;
- Trao đổi các tình huống
	03



[bookmark: _Hlk520906795]3. Chuyên đề 3: Áp dụng pháp luật trong quản trị nội bộ công ty cổ phần
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	1.1. Quản trị và quản trị nội bộ CTCP
1.2. Nguyên tắc áp dụng pháp luật trong quản trị nội bộ CTCP
1.3. Thực tiễn áp dụng pháp luật về quản trị nội bộ CTCP
1.4. Những giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật quản trị nội bộ CTCP ở Việt Nam
	· Giảng lý thuyết

	04

	Buổi 2
	1.1. Quản trị và quản trị nội bộ CTCP
1.2. Nguyên tắc áp dụng pháp luật trong quản trị nội bộ CTCP
1.3. Thực tiễn áp dụng pháp luật về quản trị nội bộ CTCP
	- Thảo luận;
- Trao đổi các tình huống thực tế

	03

	Buổi 3
	1.1. Những giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật quản trị nội bộ CTCP ở Việt Nam

	- Thảo luận;
- Trao đổi các tình huống thực tế
- Kiểm tra
	03


	
TRƯỞNG BỘ MÔN LTM




TS Nguyễn Quý Trọng
	
TRƯỞNG KHOA PLKT




PGS.TS Nguyễn Hữu Chí



Tên học phần:Pháp luật về quản trị nội bộ doanh nghiệp
	Mã số:  LKT-10
